
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT- KHỐI LỚP 4 

Tuần 8 
Tiếng Việt 

I.Chính tả (nghe – viết) 

BÀN TAY NGƯỜI NGHỆ SĨ 

     Ngay từ nhỏ, Trương Bạch đã rất yêu thích thiên nhiên. Lúc nhàn 

rỗi, cậu nặn những con giống bằng đất sét trông y như thật. Lớn lên, 

Trương Bạch xin đi làm ở một cửa hàng đồ ngọc. Anh say mê làm 

việc hết mình, không bao giờ chịu dừng khi thấy những chỗ cần gia 

công tinh tế mà mình chưa làm được. Sự kiên nhẫn của Trương Bạch 

khiến người dạy nghề cũng phải kinh ngạc. 

Theo Lâm Ngũ Đường 

Bài 1 : Chọn r , d hoặc gi để điền vào chỗ trống : 

 

      Hôm nay, tôi đã hoàn thành công việc một cách ….ễ ….àng. Mọi 

người đều chăm chú nghe cô giáo ….ảng bài. Ngày 30 tháng 4, thành phố 

Hồ Chí Minh ….ực ….ỡ cờ hoa. Cuối cánh đồng, ông trăng tròn trĩnh 

…..ịu ….àng nhô lên.   Cây đa cành lá ….ườm …à phủ kín cả mái chùa 

 

Bài 2 : Điền từ chứa en hoặc eng vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn 

văn. 

  Sáng nay, chúng em thi trồng cây. Em được phân công mang bình tưới, 

còn bạn Phương thì mang ………….Nhóm em chỉ có ba người nhưng rất 

hăng hái làm. Chúng em vừa làm vừa hát rất vui vẻ. Tiếng 

…………….kết thúc vừa dứt, chúng em ngừng tay. Số cây các nhóm 

trồng được thì bằng nhau, nhưng cô ………nhóm em có tinh thần văn 

nghệ :vừa làm vừa ca hát vui vẻ. 

 

Bài 3: Điền vào chỗ trống  l hay n: 

                        ……ăm gian nhà cỏ thấp …e  te 

                        Ngõ tối đêm sâu đóm  …ập ….òe. 

                        ……ưng giậu phất phơ màu khói nhạt 

                        ……àn ao …óng …ánh bóng trăng loe. 

 

II.Luyện từ và câu 
Hãy khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng nhất. 



1. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy? 

    A. Ung dung, sống động, mỹ lệ. 

    B. Ung dung, lạ lùng, tưởng tượng 

    C. Sống động, lạ lùng, mỹ mãn 

    D. Tưởng tượng, lạ lùng, mỹ lệ. 

 

2. Trong câu: "Trương Bạch tự nhủ sẽ gắng công tạo nên một tác 

phẩm tuyệt trần, mĩ mãn" có mấy tính từ? 

   A. Một tính từ. Đó là từ:   ……………………………………….      

   B. Hai tính từ. Đó là các từ: …………………………………….. 

   C. Ba tính từ. Đó là các từ: ……………………………………… 

   D. Bốn tính từ. Đó là các từ: …………………………………… 

 

3 .Câu: "Anh có thể tạc giúp tôi một pho tượng Quan Âm 

không?" được dùng làm gì? 

    A. Để hỏi 

    B. Nói lên sự khẳng định, phủ định 

    C. Tỏ thái độ khen, chê 

    D. Để yêu cầu, đề nghị, mong muốn 

 

4. Hoàn chỉnh các thành ngữ sau bằng cách nối . 

   a. Khỏe                                             1. Như tàu lá chuối. 

   b. Gầy                                               2. Như sóc. 

   c. Nhanh                                           3. Như que củi. 

   d. Xanh                                             4. Như trâu. 

5. Đọc đoạn văn sau: 

     Đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại phun nước ra như mưa 

.Nước dâng ngập cả cánh đồng. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc ngăn 

nước lụt. Lấy Tai Tát nước tát nước ầm ầm qua núi cao. Nắm Tay 

Đục Máng ngả cây khoét máng khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lúc, 

mặt đất lại cạn khô .Yêu tinh núng thế đành phải quy hàng.  

    Từ đấy, bản làng lại yêu vui.  

Truyện cổ dân tộc Tày  

     Tìm và ghi lại câu kể Ai làm gì ? , Ai thế nào? trong đoạn văn trên, 

gạch một gạch dười chủ ngữ và hai gạch dưới vị ngữ. 



 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

6. Chọn từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ 

chấm:( đẹp người đẹp nết, đẹp, đẹp trời , đẹp như tiên,  đẹp lòng ) 

a. Chiếc áo này trong thật ……………………………… 

b. Hôm nay là một ngày ……………………………….. 

c. Càng lớn trong chị càng …………………………….. 

d. Cô Tấm nhân vật chính trong truyện Tám Cám là một cô gái …… 

7.Nối từng đoạn văn dưới đây với tác dụng của đấu gạch ngang cho 

đúng: 

 

a.Dế Choắt- người hàng xóm của Dế Mèm- đã là 

thanh niên rồi mà cánh còn ngắn ngủn đến giữ lưng.  

b.Nhà bác học vẫn loay hoay tìm vé và nói : 

  -Tôi phải tìm được vé để còn biết xuống ga nào 

chứ! 

c. Hà Nội có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp như: 

  - Hồ Tây 

  - Hồ Hoàn Kiếm 

  -Văn miếu – Quốc Tử Giám. 

d.Câu kể là câu dùng để : 

 – Kể , tả hoặc giới thiệu về sự vật, sự việc 

– Nói nên ý kiến , tâm tư hoặc tình cảm của mỗi 

Đánh dấu chỗ bắt đầu 

lời nói của nhân vật. 

Đánh dấu phần chú thích 

trong câu. 

Đánh dấu các ý trong 

một đoạn liệt kê .  

m®o¹n liªt kª 



người . 

đ.Bạn Ngọc Lan –Lớp trưởng lớp tôi – vừa xinh  lại 

vừa hiền. 

e.Các em tới chỗ ông cụ , lễ phép hỏi :  

   - Thưa cụ , chúng cháu có thể giúp gì được không 

ạ ! 

III.Tập làm văn 

 

Đề bài :Em hãy tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích. 

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  


